
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

  Bản án số: 99/2024/HS-PT 

Ngày: 19-8-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Diệp.
 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Cường  

 Ông Phạm Văn Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phố, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Quốc V - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 100/2024/TLPT-HS ngày 19 

tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Lưu Văn H do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Tây Ninh đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số: 62/2024/HS-ST ngày 12 tháng 6 

năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Bị cáo: Lưu Văn H, Sinh ngày 20/4/1990 tại Thành phố P; Nơi đăng ký nhân 

khẩu thường trú: Thôn T, xã B, huyện D, Thành phố P; Nơi cư trú hiện nay: Khu phố 

3, Phường 1, thành phố N, tỉnh N; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 07/12; 

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Có cha là ông 

Lưu Văn Q, sinh năm 1968 và mẹ là Đ, sinh năm 1969; Vợ, con: Chưa có;  

- Tiền án: Bản án số 92/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Toà án nhân dân thành 

phố  N, tỉnh N áp dụng khoản 1, 3 Điều 201; các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 

Bộ luật Hình sự xử phạt Lưu Văn H 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay 

lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

- Tiền sự: Không;  

 ị cáo  ị tạm giữ ngày 09/01/2024 chuyển tạm giam từ ngày 18/01/2024 cho 

đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố N. Có mặt. 

Bị cáo không kháng cáo; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh kháng nghị. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Lúc 21 giờ 30 phút ngày 08/01/2024, tại đường Trần Phú thuộc ấp T, xã B, thành 

phố N, tỉnh N, Công an xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh phát hiện Lưu Văn H đang 

ngồi trên xe mô tô biển số 70K1-280.87 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện 

trong túi quần bên phải phía trước 01 bịch nylon màu vàng kích thước (3 x 4) cm chứa 

tinh thể rắn màu trắng nghi là ma tuý. H khai nhận tinh thể rắn màu trắng bên trong 

bịch nylon là ma túy H cất giữ để sử dụng, nên lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang. 

Tại kết luận giám định số 107/KL-KTHS ngày 16/01/2024 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: Mẫu tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M) bên 

trong 01 bịch nylon màu vàng, loại kẹp đầu gửi đến giám định là chất ma tuý, loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,1394 gam. 

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 08/01/2024, do có nhu 

cầu sử dụng chất ma tuý nên H sử dụng số điện thoại 0375.539.725 gọi cho 01 người 

(không rõ họ tên, địa chỉ) hỏi mua ma tuý, hẹn giao ở Hẻm 75, đường Cách Mạng 

Tháng Tám thuộc phường N, thành phố N, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, H điều khiển xe mô 

tô biển số 70K1-280.87 đến nơi hẹn gặp một người đàn ông, người này ném bịch nylon 

chứa ma tuý xuống đất, H trả 200.000 đồng rồi đến nhặt bịch ma tuý cất giấu vào túi 

quần bên phải phía trước. Sau đó, H điều khiển xe mô tô đến đoạn đường Trần Phú 

thuộc ấp Tân Hoà, xã B, thành phố Tây Ninh tìm nơi sử dụng ma tuý thì bị bắt quả 

tang. 

Quá trình điều tra Lưu Văn H thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình. H đã  ị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi 

phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm. 

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:  

- Đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh 01 gói niêm phong 

ghi số vụ 107 có chữ ký của Giám định viên Nguyễn Văn N và dấu tròn màu đỏ của 

phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, 

loại 3310, số sê ri: 357329084412396, tình trạng đã qua sử dụng. 

- 01 xe mô tô biển số 70K1-280.87, số máy: 005629, số khung: 005626 đã trả lại 

cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Đình N, sinh năm 1982, ngụ: Khu phố 7, Phường 3, 

thành phố N, tỉnh N. 

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số: 62/2024/HS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã quyết định: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 
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51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự;  

Tuyên  ố  ị cáo Lưu Văn H phạm tội “Tàng trữ trái ph p chất ma túy”. Xử phạt 

 ị cáo Lưu Văn H01  Một  năm 06  Sáu  tháng t . Thời hạn chấp hành hình phạt t  

được tính từ ngày 09 01 2024 

Ngày 08-7-2024 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh có Quyết định kháng 

nghị số 04 QĐ-VKS đề nghị sửa  ản án sơ thẩm, với lý do  ản án sơ thẩm không tổng 

hợp hình phạt Cải tạo không giam giữ của  ị cáo H theo  ản án số 92 2023 HS-ST 

ngày 27 9 2023 của Toà án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ nguyên Quyết 

định kháng nghị số 04 QĐ-VKS ngày 08-7-2024 và đề nghị Hội đồng x t xử sửa  ản 

án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tố tụng: Hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến 

hành tố tụng của cấp sơ thẩm đều hợp pháp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xác định 

trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành 

tố tụng của cấp sơ thẩm. 

[2]  Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 08/01/2024, do có nhu cầu sử dụng chất ma tuý nên 

H sử dụng số điện thoại 0375.539.725 gọi cho 01 người (không rõ họ tên, địa chỉ) hỏi 

mua ma tuý, hẹn giao ở Hẻm 75, đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc phường N, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, H điều khiển xe mô tô biển số 70K1-

280.87 đến nơi hẹn gặp một người đàn ông, người này ném bịch nylon chứa ma tuý 

xuống đất, H trả 200.000 đồng rồi đến nhặt bịch ma tuý cất giấu vào túi quần bên phải 

phía trước. Sau đó, H điều khiển xe mô tô đến đoạn đường Trần Phú thuộc ấp N, xã B, 

thành phố Tây Ninh tìm nơi sử dụng ma tuý thì bị bắt quả tang. 

Tại kết luận giám định số 107/KL-KTHS ngày 16/01/2024 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: Mẫu tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M) bên 

trong 01 bịch nylon màu vàng, loại kẹp đầu gửi đến giám định là chất ma tuý, loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,1394 gam. 

Tòa án cấp sơ thẩm x t xử  ị cáo về tội “Tàng trữ trái ph p chất ma túy”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự là 

có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện bị cáo trước khi thực hiện 
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hành vi phạm tội là chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án hình sự sơ 

thẩm số 92/2023/HSST ngày 27-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, 

mức hình phạt phải chấp hành là 17 tháng 03 ngày. Căn cứ vào biên bản giao nhận 

Quyết định thi hành án thể hiện Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Tây 

Ninh nhận được Quyết định thi hành án là ngày 25-12-2023. Như vậy tính đến ngày 

08-01-2024 bị cáo lại phạm tội mới, do đó  ị cáo mới chấp hành hình phạt cải tạo 

không giam giữ theo bản án hình sự sơ thẩm số 92/2023/HSST ngày 27-9-2023 được 

15 ngày. Lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải tổng hợp hình phạt cải tạo không giam giữ với 

bản án số 62/2024/HSST ngày 12-6-2024 để ấn định thời hạn bị cáo phải chấp hành 

chung. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không tổng hợp là vi phạm Điều 56 Bộ luật hình sự. 

Cụ thể thời hạn còn lại bị cáo phải chấp hành cải tạo không giam giữ là 17 tháng 03 

ngày – 15 ngày = 16 tháng 18 ngày  Quy đổi 01 ngày tù giam bằng 03 ngày cải tạo 

không giam giữ: 16 tháng 18 ngày : 3 = 05 tháng 16 ngày) 

Từ phân tích trên, xét thấy kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 

là có căn cứ chấp nhận. Sửa bản án sơ thẩm  

[4] Về án phí phúc thẩm: Do Viện sát nhân dân tỉnh Tây Ninh kháng nghị nên án 

phí hình sự phúc thẩm không đặt ra xem xét. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 355 và  Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Sửa bản án sơ thẩm số: 62/2024/HS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt  ị cáo Lưu Văn H 01  Một  năm 06  Sáu  tháng t  về tội “Tàng trữ trái 

ph p chất ma túy”.  

- Áp dụng Điều 55; 56 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt với bản án hình sự sơ 

thẩm số 92/2023/HSST ngày 27-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, 

hình phạt cải tạo không giam giữ là 17 tháng 03 ngày – 15 ngày = 16 tháng 18 ngày 

 Quy đổi 01 ngày tù giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ: 16 tháng 18 ngày : 3 = 

05 tháng 16 ngày). 

Tổng hợp hình phạt chung,  ị cáo phải chấp hành là 01  Một  năm 11  mười 

một  tháng 16  mười sáu  ngày t . Thời hạn chấp hành hình phạt t  được tính từ ngày 

09/01/2024. 
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2. Về án phí phúc thẩm: Không đặt ra xem xét. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT 1  TANDTC ; 

- VKSND Tỉnh TN;  

- VKSND TpTN. 

- TAND TpTN;  

- Công an TpTN;  

- Chi cục THADS. TpTN;  

- Phòng lý lịch STP. TTN; 

- Phòng KTNV. TATTN; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu tập án HSPT.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Diệp 
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